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CUỘC THI “BẢN LĨNH TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN – FAB” 

DANH SÁCH SINH VIÊN VÒNG BÁN KẾT  

CA 1 – Phòng thi: D4-24 

Thời gian: 7g30 CHỦ NHẬT ngày 05/06/2022 

Lưu ý: SV mặc đồng phục áo sơ mi trắng khi dự thi và tham gia zalo: https://zalo.me/g/wuyzwj360 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN LỚP 

1 2120100443 Nguyễn Lương Ngọc Dư CCQ2010LA 

2 2121190039 Dương Thị Quỳnh Giao CCQ2119B 

3 2121100080 Lê Thị Như Hải CCQ2110C 

4 2121100325 Nguyễn Mỹ Hân CCQ2110J 

5 2121190146 Lê Thị Thu  Hằng CCQ2119B 

6 2121100250 Nguyễn Thanh  Hiền CCQ2110H 

7 2120100143 Trần Nguyễn Quỳnh Hoa CCQ2010E 

8 2121100298 Thái Quốc Khánh CCQ2110I 

9 2121100243 Phan Thị Khánh  Linh CCQ2110G 

10 2121190068 Lê Thị  Linh CCQ2119B 

11 2120100190 Lưu Vĩnh  Nam CCQ2010F 

12 2121100057 Nguyễn Thị Hồng  Ngân CCQ2110B 

13 2121100022 Hoàng Kim Ngân CCQ2110A 

14 2121100087 Phan Khánh Ngọc CCQ2110C 

15 2120190134 Phùng Thị  Nhàn CCQ2110D 

16 2120100088 Vũ Mộng Quỳnh  Như CCQ2010C 

17 2120100088 Vũ Mộng Quỳnh  Như CCQ2010C 

18 2121100317 Võ Thị Như CCQ2110J 

19 2121190003 Lê Thị Huỳnh  Như CCQ2119LA 

20   Nguyễn Thị Ngọc  Nương CCQ2110B 

21 2121190089 Nguyễn Thị Hồng Phương CCQ2119LA 

22 2120100020 Nguyễn Văn  Phương CCQ2010A 

23 2120190139 Thái Anh Quân CCQ2019D 

24 2120100194 Trần Thị Kiều Quyên CCQ2010F 

25   Phạm Thị Như  Quỳnh CCQ2110B 

26 2121100239 Bùi Hồng Thanh Thảo CCQ2110G 

27 2120100126 Phạm Ngọc Mỹ Thuận CCQ2010D 

28   Huyền  Thương    

29 2120100098 Dương Thị Thủy  Tiên CCQ2010C 

30 2121100321 Phan Thị Ngọc Tiên CCQ2110J 

31 2121100001 Bùi Ngọc  Tính CCQ2110A 

32 2121190025 Huỳnh Thị Thanh Trang CCQ2119A 

33 2120100066 Nguyễn Minh  Trí CCQ2110B 

34 2121100078 Nguyễn Thị Mỹ Trinh CCQ2110C 

35 2121100020 Trần Đặng Mỹ  Tường CCQ2110A 

36 2120100353 Phạm Thị Tố Uyên CCQ2010LA 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
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CUỘC THI “BẢN LĨNH TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN – FAB” 

DANH SÁCH SINH VIÊN VÒNG BÁN KẾT  

CA 2 – Phòng thi: D4-24 

Thời gian: 9g30 CHỦ NHẬT ngày 05/06/2022 

Lưu ý: SV mặc đồng phục áo sơ mi trắng khi dự thi và tham gia zalo: https://zalo.me/g/wuyzwj360 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN LỚP 

37 2120190089 Phạm Thị Lan Anh CCQ2019C 

38 2121100079 Đồng Thị Tuyết  Băng CCQ2110C 

39 2121190157 Huỳnh Ngọc Bích CCQ2119A 

40 2121100266 Đoàn Thị Thanh Bình CCQ2110H 

41 2119100341 Nguyễn Thị Thanh Bình CCQ1910K 

42  2120100412 Bàn Thị Kim Chi CCQ2010L 

43 2119100002 Đỗ Thi  Dung CCQ1910A 

44 2121100246 Nguyễn Mỹ Duyên CCQ2110H 

45 2120100180 Trần Trung Hiếu CCQ2010F 

46 2121190142 Nguyễn Thị Ngọc  Huệ CCQ2119A 

47 2121190122 Võ Thị Thu  Hương CCQ2119D 

48 2120100249 Huỳnh Mỹ  Huy CCQ2010H 

49 2121102004 Trần Thị Trúc Linh CCQ2110LA 

50 2121102002 Lê Thị Hồng  Ly CCQ2110LA 

51 2121100003 Nguyễn Thị Mỹ CCQ2110LA 

52 2121190012 Bùi Trần Hà  My  CCQ2119A 

53 2121190120 Nguyễn Thị Huỳnh Như CCQ2119D 

54 2121190143 Nguyễn Thị Quỳnh Như CCQ2119A 

55 2120100258 Nguyễn Thị Phi Nhung CCQ2010H 

56   Thảo Ni   

57 2121190069 Trần Thị Thúy Oanh CCQ2119B 

58 2120100399 Đỗ Huyền  Quy CCQ2010K 

59 2121190107 Nguyễn Xuân Quỳnh CCQ2119D 

60 2121190077 Doãn Mạnh Thắng CCQ2119C 

61 2120100228 Lê Thị  Thành CCQ2010G 

62 2121100082 Nguyễn Hồng Thi CCQ2110C 

63 2120100163 Nguyễn Thị Ngọc   Thơ CCQ2010E 

64 2120100433 Cao Thị  Thu CCQ2010L 

65 2120100373 Bùi Thị Hoài Thương CCQ2010H 

66 2121100222 Võ Thị Thủy Tiên CCQ2110G 

67 2121190149 Nguyễn Minh  Tiến CCQ2119C 

68 2120190101 Phan Văn Toại CCQ2019C 

69   Nguyễn Đức Ngọc Toán   

70 2120190144 Ngô Minh  Tuấn CCQ2019D 

71 2121100067 Lê Thị Mỹ  Uyên CCQ2110B 

72 2121102006 Đặng Hà  Xuyên CCQ2110LA 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

https://zalo.me/g/wuyzwj360

